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    Đằng Lâm, ngày 06 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI
Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ GD&ĐT phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa  môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ GD&ĐT phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa  các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 của UBND thành phố Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2024-2025;
Công văn số 480/SGDĐT-GDTH ngày 20/02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024-2025;
Công văn số 40/CV-GDĐT, ngày 22/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An về việc hướng dẫn triển khai lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024-2025;
	Hôm nay ngày 06/6/2024, trường Tiểu học Đằng Lâm đã tiến hành niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2024-2025 như sau:
* Danh mục sách giáo khoa lớp 1:

	[bookmark: _Hlk139963302]Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	
Tiếng Việt

	Nguyễn Minh Thuyết
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Toán

	Đỗ Đức Thái
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Tự nhiên và xã hội

	Mai Sỹ Tuấn
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Đạo đức
	Lưu Thu Thủy
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Giáo dục thể chất

	Đặng Ngọc Quang
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Hoạt động trải nghiệm

	Nguyễn Dục Quang
	NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Mĩ thuật

	Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Tuấn Cường
	NXB GD Việt Nam
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

	Âm nhạc

	Đỗ Thị Minh Chính
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Tiếng Anh 1
(Phonics – Smart)
	Nguyễn Thu Hiền
Quản Lê Duy
	
	


* Danh mục sách giáo khoa lớp 2:
	
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	Tiếng Việt
	Nguyễn Minh Thuyết
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Toán
	Đỗ Đức Thái
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Tự nhiên và xã hội
	Mai Sỹ Tuấn
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Đạo đức
	Trần Văn Thắng
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Giáo dục thể chất
	Lưu Quang Hiệp
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Hoạt động trải nghiệm
	Nguyễn Dục Quang
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Mĩ thuật
	Nguyễn Xuân Tiên        Nguyễn Thị Nhung
	Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	Âm nhạc
	Hoàng Long                          Đỗ Thị Minh Chính
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Tiếng Anh 2
(Phonics – Smart)
	Nguyễn Thu Hiền
Quản Lê Duy
	NXB ĐHQG
TP Hồ Chí Minh
	



* Danh mục sách giáo khoa lớp 3:

	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	Tiếng Việt
	Nguyễn Minh Thuyết
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Toán
	Đỗ Đức Thái
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Tự nhiên và xã hội
	Mai Sỹ Tuấn
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Đạo đức
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Giáo dục thể chất
	Lưu Quang Hiệp
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Hoạt động trải nghiệm
	Nguyễn Dục Quang
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Tin học
	Hồ Sĩ Đàm
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	Công nghệ
	Nguyễn Trọng Khanh
	NXB ĐHSP
TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	Mĩ thuật
	Nguyễn Thị Nhung
	NXB GD Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	Âm nhạc
	Hoàng Long                          Đỗ Thị Minh Chính
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức
với cuộc sống

	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân
	Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức
với cuộc sống



* Danh mục sách giáo khoa lớp 4:

	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	Tiếng Việt
	Bùi Mạnh Hùng
Trần Thị Hiền Lương
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Toán
	Hà Huy Khoái
Lê Anh Vinh
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân
Nguyễn Quốc Tuấn
	NXB GD Việt Nam
	

	Đạo đức
	Nguyễn Thị Toan
Trần Thành Nam
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Lịch sử và Địa lí
	Vũ Minh Giang
Đào Ngọc Hùng
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Khoa học
	Vũ Văn Hùng
Phan Thanh Hà
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Tin học
	Nguyễn Chí Công
Hoàng Thị Mai
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Công nghệ
	Lê Huy Hoàng
Đặng Văn Nghĩa
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Giáo dục Thể chất
	Nguyễn Duy Quyết
Nguyễn Hồng Dương
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Âm nhạc
	Đỗ Thị Minh Chính
Nguyễn Thị Thanh Bình
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Mĩ thuật
	Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Tuấn Cường
	NXB GD Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	Hoạt động trải nghiệm
	Lưu Thu Thủy
Nguyễn Thụy Anh
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống



* Danh mục sách giáo khoa lớp 5:

	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	Tiếng Việt
	Bùi Mạnh Hùng
Trần Thị Hiền Lương
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Toán
	Hà Huy Khoái
Lê Anh Vinh
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân
Trần Hương Quỳnh
	NXB GD Việt Nam
	

	Đạo đức
	Nguyễn Thị Toan
Trần Thành Nam
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Lịch sử và Địa lí
	Vũ Minh Giang
Đào Ngọc Hùng
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Khoa học
	Vũ Văn Hùng
Phan Thanh Hà
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Tin học
	Nguyễn Chí Công
Hoàng Thị Mai
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Công nghệ
	Lê Huy Hoàng
Đặng Văn Nghĩa
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Giáo dục Thể chất
	Nguyễn Duy Quyết
Đỗ Mạnh Hưng
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Âm nhạc
	Đỗ Thị Minh Chính
Nguyễn Thị Thanh Bình
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống

	Mĩ thuật
	Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Tuấn Cường
	NXB GD Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	Hoạt động trải nghiệm
	Lưu Thu Thủy
Nguyễn Thụy Anh
	NXB GD Việt Nam
	Kết nối tri thức 
với cuộc sống




	Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 được niêm yết công khai trên Website, trên bảng tin nhà trường, qua phụ huynh học sinh từ ngày 06/6/2024 đến hết ngày 31/8/2024. 
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    Đằng Lâm, ngày 31 tháng 5 năm 2024


BIÊN BẢN 
" Kết thúc niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, 
lớp 4, lớp 5 năm học 2024-2025"

	Căn cứ biên bản niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Đằng Lâm ngày 06/6/2024.
	Vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2024
	Chúng tôi gồm: 
1. Bà Phạm Thị Thuý Hải - Hiệu trưởng 
2. Bà Trần Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng
3. Bà Mai Thị Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng
4. Bà Lê Thị Hằng Nga - Chủ tịch Công đoàn
5. Bà Bùi Thị Mỹ Bình - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

	Sau thời gian thực hiện niêm yết tại đơn vị (từ ngày 06/6/2024 đến hết ngày 31/8/2024), trường Tiểu học Đằng Lâm tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2024-2025.
	Các ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trong thời gian niêm yết: Không có.
	Biên bản lập xong lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, 100% các thành viên tham dự thống nhất thông qua.

	CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ
	



